
                                                                                  

Mã Sp KH1-012-M01 Mã Sp KH1-009-M01

Tên sản phẩm Tên sản phẩm
Khui mở vang màu đen 

50g

Màu sắc Đen Màu sắc Đen

Quy cách đóng gói 40c/hộp, 10 hộp /thùng Quy cách đóng gói 40c/hộp, 5 hộp /thùng

Đơn giá 7.000 Đơn giá 8.000

Mã Sp KH1-009-M17 Mã Sp KH1-010-M01

Tên sản phẩm
Khui mở vang màu đỏ đô 

50g
Tên sản phẩm

Khui mở vang màu đen 

55g

Màu sắc Đỏ đô Màu sắc Đen

Quy cách đóng gói 40c/hộp, 5 hộp /thùng Quy cách đóng gói 40c/hộp, 10 hộp /thùng

Đơn giá 8.000 Đơn giá 9.000

Mã Sp KH1-010-M17 Mã Sp KH1-011-M01

Tên sản phẩm
Khui mở vang màu đỏ đô 

55g
Tên sản phẩm

Khui mở vang màu đen 

65g

Màu sắc Đỏ đô Loại Đen

Quy cách đóng gói 40c/hộp, 10 hộp /thùng Quy cách đóng gói 50c/hộp, 4 hộp /thùng

Đơn giá 9.000 Đơn giá 11.000

Mã Sp KH1-011-M17 Mã Sp KH1-019-M01

Tên sản phẩm
Khui mở vang màu đỏ đô 

65g
Tên sản phẩm

Khui mở vang 62g màu 

đen đỏ

Loại Đỏ đô Loại Đen đỏ

Quy cách đóng gói 10c/hộp, 20 hộp /thùng Quy cách đóng gói 10c/hộp, 20 hộp/thùng

Đơn giá 11.000 Đơn giá 20.000

Mã Sp KH1-013 Mã Sp KH1-013-99G 

Tên sản phẩm Khui gỗ đuôi nhọn Tên sản phẩm Khui gỗ đuôi nhọn 99g

Loại Vân gỗ Loại Vân gỗ

Quy cách đóng gói 25c/hộp, 4 hộp /thùng Quy cách đóng gói 25c/hộp, 4 hộp /thùng

Đơn giá 39.000 Đơn giá 39.000

Mã Sp KH1-013-95G Mã Sp BA7-001-M10

Tên sản phẩm Khui gỗ đuôi nhọn 95g Tên sản phẩm Bao da đựng khui màu nâu

Loại Vân gỗ Màu sắc Vân gỗ

Quy cách đóng gói 0 Quy cách đóng gói 500c/thùng

Đơn giá 39.000 Đơn giá 13.000
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Mã Sp KH1-027 Mã Sp KH1-045

Tên sản phẩm Khui mở rượu điển tử 027 - 

 Dùng pin
Tên sản phẩm

 

Khui mở rượu điện tử 

bằng nhựa- dùng pin

Màu sắc Dùng pin AA 1,5V Màu sắc Dùng pin

Quy cách đóng gói 36 bộ/thùng Quy cách đóng gói 0

Đơn giá 140.000 Đơn giá 140.000

Mã Sp KH1-028 Mã Sp KH1-022

Tên sản phẩm
Khui mở rượu điện tử 028 - 

 Dùng sạc
Tên sản phẩm Bộ khui điện WO36A

Màu sắc Sạc pin Màu sắc Sạc pin

Quy cách đóng gói 36 bộ/thùng Quy cách đóng gói 30 bộ/thùng

Đơn giá 210.000 Đơn giá 260.000

Mã Sp KH1-046 Mã Sp Sạc pin

Tên sản phẩm
Khui mở rượu điện tử bằng 

inox- dùng sạc
Tên sản phẩm 0

Màu sắc Sạc pin Màu sắc 260000

Quy cách đóng gói 0 Quy cách đóng gói 400000

Đơn giá 260.000 Đơn giá 260.000

Mã Sp BO3-093 Mã Sp BO3-105

Tên sản phẩm
Bình chiết rượu (Decanter 

tròn-dung tích 1.8L)
Tên sản phẩm

Decanter 1.500ml Adela 

(kèm hộp màu)

Dung tích 1.800ML Dung tích 1.500ML

Quy cách đóng gói 6 hộp/thùng Quy cách đóng gói 4 hộp/thùng

Đơn giá 200.000 Đơn giá 150.000

Mã Sp BO3-082-02-GIẤY Mã Sp BO3-082-02-AD

Tên sản phẩm
Decanter bằng pha lê có đế 

xoay tròn 1500ML loại 2 

hộp giấy

Tên sản phẩm
Decanter xoay 1500ML 

hộp âm dương đen

Dung tích 1.500ML Dung tích 1.500ML

Quy cách đóng gói 6 hộp/thùng Quy cách đóng gói 4 hộp/thùng

Đơn giá 580.000 Đơn giá 320.000

Mã Sp BO3-044-M05 Mã Sp BO3-044-M02

Tên sản phẩm
Bình chiết rượu (Decanter) 

hình chữ U màu vàng 1
Tên sản phẩm

Bình chiết rượu 

(Decanter) hình chữ U 

màu trắng 1

Dung tích 1.800ML Dung tích 1.800ML

Quy cách đóng gói 8 hộp/thùng Quy cách đóng gói 10 hộp/thùng

Đơn giá 240.000 Đơn giá 190.000

Mã Sp BO3-064

Tên sản phẩm
Bình chiết rượu (Decanter) 

hình con rắn 1150ml

Dung tích 1.150ML

Quy cách đóng gói 4 hộp/thùng

Đơn giá 500.000

DECANTER



Mã Sp BO3-095 Mã Sp BO3-129

Tên sản phẩm Ly thủy tinh 350ml Tên sản phẩm Ly thủy tinh 420ml

Chất liệu Thuỷ tinh Chất liệu Thuỷ tinh

Quy cách đóng gói 2 ly/bộ - 24 bộ/thùng Quy cách đóng gói 2 ly/bộ - 24 bộ/thùng

Đơn giá 70.000 Đơn giá 70.000

Mã Sp BO3-070 Mã Sp BO3-107

Tên sản phẩm Ly thủy tinh 350ml Tên sản phẩm Ly thuỷ tinh Adela 350ml

Chất liệu Thuỷ tinh Chất liệu Thuỷ tinh

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 8 bộ/thùng Quy cách đóng gói 6 ly/bộ- 4 bộ/thùng

Đơn giá 150.000 Đơn giá 150.000

Mã Sp BO3-136 Mã Sp BO3-137

Tên sản phẩm Bộ ly thủy tinh 350ml Tên sản phẩm Ly thủy tinh 420ml

Chất liệu Thuỷ tinh Chất liệu Thuỷ tinh

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ -4 bộ/thùng Quy cách đóng gói 6 ly/bộ

Đơn giá 150.000 Đơn giá 180.000

Mã Sp BO3-077 Mã Sp BO3-084 / BO3-081

Tên sản phẩm Ly pha lê 380ml Tên sản phẩm Ly thuỷ tinh 600ml

Chất liệu Pha lê cao cấp Chất liệu Thuỷ tinh

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 8 bộ/thùng Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 4 bộ/thùng

Đơn giá 198.000 Đơn giá 212.000

Mã Sp BO3-096 Mã Sp BO3-097

Tên sản phẩm Ly nhựa PC 240ml Tên sản phẩm
Ly nhựa PC 400ml 

GXBH324

Chất liệu Nhựa cao cấp Chất liệu Nhựa cao cấp

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 6 bộ/thùng Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 6 bộ/thùng

Đơn giá 228.000 Đơn giá 246.000

Mã Sp BO3-104 Mã Sp BO3-083

Tên sản phẩm
Ly sampanh 250ml 

ADELA (kèm hộp màu)
Tên sản phẩm Ly thuỷ tinh 450ml

Chất liệu Thuỷ tinh Chất liệu Thuỷ tinh 

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ- 4 bộ/thùng Quy cách đóng gói 6 ly/bộ- 4 bộ/thùng

Đơn giá 180.000 Đơn giá 198.000

Mã Sp BO3-099 Mã Sp BO3-072

Tên sản phẩm Ly thủy tinh 650ml Tên sản phẩm Ly pha lê 600ml

Chất liệu Thuỷ tinh Chất liệu Pha lê cao cấp

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 4 bộ/thùng

Đơn giá 300.000 Đơn giá 306.000

Mã Sp BO3-075 Mã Sp BO3-106

Tên sản phẩm Ly pha lê 750ml - hugo Tên sản phẩm Ly Thủy tinh 730ml

Chất liệu Pha lê Chất liệu Thuỷ tinh 

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 8 bộ/thùng Quy cách đóng gói 6 ly/bộ- 4 bộ/thùng

Đơn giá 336.000 Đơn giá 252.000

LY VANG



Mã Sp BO3-066

Tên sản phẩm Ly pha lê 800 ml

Chất liệu Pha lê cao cấp

Quy cách đóng gói 6 ly/bộ - 6 bộ/thùng

Đơn giá 432.000

Mã Sp BO3-032 Mã Sp BO3-086

Tên sản phẩm Tháp lọc rượu vang Tên sản phẩm
Lọc và tạo khí rượu vang 

Magic Decanter

Chất liệu Chất liệu acrylic Chất liệu Chất liệu acrylic

Đơn giá 180.000 Đơn giá 90.000

Mã Sp XO1-013-M23

Tên sản phẩm
Xô đá nhựa 8L màu trong 

suốt

Dung tích 8 lit

Quy cách đóng gói 10 hộp/thùng

Đơn giá 140.000

Mã Sp BI10-001 Mã Sp BI10-003

Tên sản phẩm Bình thủy tinh lục lăng 500ml Tên sản phẩm Bình thủy tinh tứ diện 100ml

Dung tích 500ml Dung tích 100ml

Màu nắp Đen/Đỏ/Trắng Màu nắp Đen/Vàng/Đồng/Nhũ bạc

Quy cách đóng gói 72 cái/thùng Quy cách đóng gói 120 cái/thùng

Đơn giá 6.700 Đơn giá 4.150

Mã Sp BI10-005 Mã Sp BI10-002

Tên sản phẩm Bình thủy tinh tứ diện 280ml Tên sản phẩm
Bình thủy tinh lục lăng 

380ml

Dung tích 280ml Dung tích 380ml

Màu nắp Đen/Vàng/Đồng/Nhũ bạc Màu nắp Đen/Đỏ/Trắng

Quy cách đóng gói 105 cái/thùng Quy cách đóng gói 72 cái/thùng

Đơn giá 5.800 Đơn giá 6.200

Mã Sp BI10-004

Tên sản phẩm Bình thủy tinh tứ diện 200ml

Dung tích 200ml

Màu nắp Đen/Vàng/Đồng/Nhũ bạc

Quy cách đóng gói 105 cái/thùng

Đơn giá 4.400

Ghi chú : 

Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT và phí vận chuyển.

Trân trọng kính chào!

LỌC VANG + XÔ ĐÁ

BÌNH THUỶ TINH


